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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

  
Kính thưa Quý Công ty, 

 Kính thưa Quý vị 
 

Móng cọc khoan nhồi đã được thi công từ khá lâu ở các nước phát triển, tuy nhiên nó 

chính thức du nhập và áp dụng tại Việt nam từ khoảng những năm 90 của thế kỷ trước. Tại thời 

điểm này công tác thi công cọc khoan nhồi chỉ đơn thuần là khoan tạo lỗ, hạ lồng thép và đổ bê 

tông cọc. Sau năm 2000, cọc khoan nhồi được quan tâm  nhiều hơn về chất lượng, một trong 

những yếu tố đó chính là ĐỘ THẲNG ĐỨNG của cọc, tường vây. Tuy nhiên tại thời điểm này, 

công tác kiểm tra độ thẳng đứng cũng chỉ được áp dụng tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản vì nước Nhật là nước được coi là đầu tiên 

nghiên cứu và sản xuất được thiết bị để kiểm tra độ thẳng đứng của lỗ khoan với chiều sâu lên 

đến 150m. Công nghệ ghi vẽ thành vách trên giấy đặc chủng được sử dụng chính là công nghệ 

SÓNG SIÊU ÂM và thiết bị này được sản xuất và chế tạo bởi Công ty thiết bị điện KODEN có 

trụ sở chính tại Tokyo. Từ năm 2003 cho đến nay, công tác kiểm tra độ thẳng đứng được chú 

trọng và áp dụng phổ biến hơn kể cả đối với các dự án có vốn đầu tư trong nước, và đặc biệt hơn 

đối với các dự án xây dựng có tầng hầm, độ thẳng đứng của tường vây (Diaphragm wall) thiết 

thực được áp dụng và chú trọng vì nó quyết định đến công tác thi công cũng như diện tích của 

tầng hầm khi hoàn thiện. 

Được thành lập từ các thành viên mà tiền thân đã tham gia và thi công hầu hết các dự án 

có công tác kiểm tra KODEN, Công ty cổ phần VIETCONS đã thấm nhuần và thấu hiểu tầm 

quan trọng của công tác kiểm tra độ thẳng đứng của cọc khoan nhồi, tường vây. Chính vì vậy 

chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ kiểm tra độ thẳng đứng cọc 

khoan nhồi và tường vây cho các dự án mà Chủ đầu tư quan tâm, yêu cầu. 

Tính đến nay, rất nhiều các dự án lớn với tiêu chuẩn kỹ thuật cao là đối tác của chúng tôi. 

Tháng 05/2017, công ty chúng tôi đã được Bộ xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: LAS-XD 1694. 



 
 
 
 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCONS – LAS-XD 1694 
VIETCONS JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Số 24 Ngõ 68 Đường Xuân Thủy, P.Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 090 497 2979; Email: vietcons2010@gmail.com 

 

Ngoài ra, công ty cổ phần VIETCONS chúng tôi cũng đã hợp tác với một đối tác nước 

ngoài với mục đích chuyên cung cấp và phân phối máy Koden cho các khách hàng đã và đang 

quan tâm  và muốn khẳng định chất lượng sản phẩm mà họ làm ra với giá cả hợp lý. 

Trong tương lai không xa, công tác kiểm tra độ thẳng đứng của cọc khoan nhồi và tường 

vây sẽ là một phần công việc không thể thiếu đối với công việc thi công nền móng. 

Với tiêu chí " Chưa bằng lòng với hiện tại", công ty VIETCONS chúng tôi đã và đang 

tiếp tục phấn đấu xây dựng uy tín trên thị trường xây dựng nền móng tại Việt nam. 

Rất mong được hợp tác cùng Qúy công ty tại các dự án tiêu chuẩn, chất lượng cao. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCONS 
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CONG TY Co PHAN

Mn s6 doanh nghiQp: 0104301734

Eiing ky tin ddu: ngdy t 5 thang 07 neim 2010
Ddng tq, thay aiit tin thtlr: 2, ngdy 04 thang 0B ndm 2A25

l. TOn cdng tv
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GrAY xAc NH,|N
ViiviQc thay tl6i nQi dung ilnng ky doanh nghiQp

PHONG DANG KV KINH DOANH VA TAI CHINH DOANH NGHIEP: ThdNh
pn6 ua Noi

Piu chi tru s6 Kht lien co Van H6 - 52 LA Dqi Hdnh, Phudng Hai Bd Trang, Thitnh
pho Hd NQi, ViQt Nam

Di6n thoai:024.31347512 56 Fax:
Thu di6n tu: pdkkdtcdn_sotc@hanoi.gov.vn

Website : www. sotaichinh.hanoi. gov.vn
Xfc nhin:

Ten doanh nghi6p: CoNC Ty CO PHAN VIETCONS
Md s6 doanh nghiQp: 0104801734

Di thdng b6o thay a6i ngi dung itrng ky doanh nghiQp d6n co quan dnng ky
kinh doanh.
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dnng ky doanh nghiQp nhu sau:

STT TCn ngdnh M5 nednh
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C\rng trong c6c cira hdng chuy0n doanh
4752

8 Lap dqt h0 th6ng cAp, thoiit nu6c, t 9 thOng s;0att;Gu hoa
kh6ng khi
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9 Sdn xuAt bC t6ng vd c6c sin phAm tu bO t6ng, xi mdng vd thpch
cao
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10 Cho thud m6y m6c, thiet bi vd d6 ding hfru hinh khic khOng
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11 Ylnthi hdnh kh6ch dtrtrng b0 kh6c

Chi ti0t:
- I(nh doanh vf,n tii hdnh kh6ch bing xe 6 td theo tuy6n cd
dinh
- Kinh doanh v4n tAi hinh kh6ch bing 6 t6 rheo hcrp d6ng
- Kinh doanh vfin chuy0n kh6ch du lich bing xe 6 t6

4L)32
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14 Xfry dr,rng nhd kh6ng d6 6 4r02
l5 Ki6m tra vd pliAn tich k! thuft

Chi ti6t: Thf nghidm chuy0n ngdnh xfly drmg
7120(Chinh)

16 B6n bu6n m6y m6c, thiet bi vd phu ting m6y kh6c
Chi ti6t: Bd.n bu6n m6y m6c, thiet bf vd php tirng m6y khai
khodrng, x0y dung

4659

t7 XAy dUng c6ng trinh dulng sat 4211
18 Kdy dung c6ng trinh ducrng bQ 42t2
19 Xdy dung c6ng trinh c6ng ich kh6c 4229
20 4qy lUqe c6ng trinh k! thu6t ddn dung kh6c 4299
2t (D6i v6i nlrtng ngdnh nghd co didu kign, doanh rigt re.p cf,ii.intr

doanh khi co du diOu ki6n theo quy dinh crla phdp lu6r)
Nginh, nghe
chua khSp rli
v6i HC th6ng
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crroNc NH{.N:

1. Cdng tY C6 Ph6n Vietcons

Md sd thui5: 0104801734

Dia chi: s6 z4,ng6 6g Xu6n Thriy, Phulng Dich vgng H4u, Quan cdu Gi6y,

TP. He Noi.

T€n phdng thi nghiQm: Phbng thi nghiQm vd ki6m dinh ch6t lugng c6ng txinh
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Dtr diAu kiQn ho+t tt6ng thi nghiQm chyYen nganh xay dpg vcri c6c chi ti6u thi
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3. Giey chimg nhan niry c6 hi-6u lUc 05 n6m k6 tt ngey cdp, thay tfrti CiAV
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GIÁM ĐỐC 

P.GIÁM ĐỐC 

HÀNH CH ÍNH - 

KẾ TOÁN: 

- Kế toán trưởng 
- Kế toán tổng hợp 
- Kế toán viên  
- Nhân viên hành 

chính 
 

PHÒNG LAS-XD 

1694: 

- Trưởng phòng thí 
nghiệm 

- Phó phòng thí 
nghiệm 

- Thí nghiệm viên 
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ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA ĐỘ 

THẲNG ĐỨNG CỦA CỌC KHOAN NHỒI, 

TƯỜNG VÂY BẰNG MÁY KODEN 
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1. TỔNG QUAN DỰ ÁN 

CÔNG TRÌNH:    

 HẠNG MỤC:   

ĐỊA ĐIỂM:    

2. NGUYÊN LÝ VÀ MỤC ĐÍCH KIỂM TRA: 

Kiểm tra độ thẳng đứng cọc khoan nhồi, cọc barrette, tường vây bằng máy KODEN là một trong 

những công tác hết sức quan trọng trong quá trình thi công nền móng công trình. Thiết bị Koden 

hoạt động dựa trên nguyên lý sóng siêu âm phản hồi. Hiệu ứng điện áp tinh thể phát sinh sóng 

siêu âm, thông qua bộ chuyển đổi năng lượng sóng âm đặt ở đầu dò (phát và thu) đo được các đại 

lượng: thời gian và vận tốc sóng âm. Căn cứ vào 2 đại lượng đó, thiết bị sẽ tính được quãng 

đường đi của sóng âm và kết quả đầu ra là bề mặt phản hồi của vật liệu dọc theo 2 bên thành cần 

kiểm tra. Tập hợp các kết qủa dọc theo thành lỗ khoan sẽ cho kết quả về độ lệch tâm của thân 

cọc, tường vây từ đỉnh cọc đến mũi cọc, tường vây. 

Kết quả của nó cho biết kích thước cọc, tường vây (đường kính, chiều rộng và chiều sâu), vị 

trí thực của lỗ cọc, tường vây (mức độ lệch tâm, độ thẳng đứng và  độ nghiêng của cọc, tường 

vây). Qua kết quả kiểm tra bằng thiết bị Koden, nhà thầu biết được tính chất địa chất tại khu vực, 

chất lượng, thiết bị khoan và trình độ tay nghề của thợ vận hành đã ảnh hưởng đến chất lượng lỗ 

khoan như thế nào, từ đó có phương án điều chỉnh để hoàn thiện công nghệ khoan, bên cạnh đó 

cũng giúp cho nhà thầu dự báo khối lượng bê tông cọc. 

Trong tương lai gần, kiêm tra độ thẳng đứng bằng máy KODEN có thể là một công tác không 

thể thiếu trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, cọc barrette, tường vây... 

 

3. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: 

- Áp dụng theo tiêu chuẩn của dự án (nếu có). 

- Áp dụng theo TCVN 9395 – 2012: Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Theo 

mục 12.3 – Bảng 3: Sai số cho phép về lỗ khoan cọc chỉ rõ sai số độ thẳng đứng của cọc là 1% 

cho cả hai trường hợp là cọc giữ thành bằng dung dịch và đóng hoặc rung ống.  
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4. NỘI DUNG KIỂM TRA: 

A. Giới thiệu chung về thiết bị: 

Máy Drilling Monitor – DM 684 do hãng KODEN của 

Nhật Bản sản xuất. 

B. Kiểm tra tại hiện trường: 

- Công tác chuẩn bị và lắp đặt máy Koden: 

+ Sau khi cọc, tường vây đạt cao độ đáy theo thiết kế 

tiến hành làm sạch mùn, cát lắng đọng trong quá trình 

khoan, đào tương vây (nếu cần). 

+ Vận chuyển bộ cơ (Winch Unit) đến đỉnh casing của 

cọc, tường vây cần kiểm tra sao cho đầu dò (Sensor) 

nằm tại vị trí tim cọc, tường vây. Sử dụng thước thép để 

kiểm tra vị trí của đầu dò. 

+ Chuẩn bị nguồn điện 220V để kết nối với bộ điều 

khiển (Recorder Unit). Kết nối dây cáp giữa bộ cơ và bộ 

điều khiển.  

+ Thiết lập các thông số đường kính cọc, kích thước 

tường vây. 

- Tiến hành kiểm tra: 

+ Khởi động máy thả đầu dò kiểm tra tình trạng của cọc, 

tường vây. Cứ thế cho đến khi đầu dò chạm tới đáy cọc, 

tường vây. 

(Hình 1) Mặt cắt ngang điển hình tại vị trí bất kỳ. 

+ Kết quả được in trực tiếp đồng thời trong quá trình máy chạy. Kết thúc quá trình kiểm tra sẽ 

có ngay kết quả được in trên giấy chuyên dụng của hãng Koden. 

- Các mặt cắt điển hình: 

+ Cọc khoan nhồi, tường vây: đơn vị đường kính(mm) 

+ Chia vị trí tim cọc thả rọi theo phương thẳng đứng. Kiểm tra độ thẳng đứng của cọc, tường 

vây phát hiện sạt lở thành vách. Từ đó đưa ra biện pháp xử lý cho từng giai đoạn. 

 

 

D
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+ Công tác thí nghiệm được tiến hành 01 lần khi kết thúc quá trình khoan cọc, tường vây. 

- Đánh giá kết quả, lập báo cáo: 

- Cách tính độ nghiêng được thể hiện như hình vẽ dưới đây:  

+ Trong đó các Trục X-X’ và Y-Y’ là 2 trục vuông góc với nhau thể hiện rõ hướng từng 

trục cụ thể trên bộ cơ ( X-X’ vuông góc với Y-Y’) (Winch Unit). (Hình 1) 

+ L là chiều dài tính từ lúc bắt đầu thí nghiệm (thường là đỉnh casing, tường dẫn) đến cao 

độ cần kiểm tra. 

+ Đường nét đứt thể hiện các cạnh thành vách theo lý thuyết (Đường chuẩn để so sánh). 

+ Đường nét liền đậm thể hiện thành vách thực tế (nếu có bị xiên trong quá trình khoan). 

+ Sau khi có kết quả trên giấy sẽ tìm được A và B là độ lệch trung bình so với đường 

chuẩn hướng vào tim cọc. Trong biểu đồ koden test tỉ lệ dọc tương ứng mỗi ô là 1(m), tỉ lệ 

ngang tương ứng mỗi ô là 0.2 (m). (Hình 3b và hình 3c). 

+ Đối với 1 cọc có chiều dài L, độ nghiêng được đặc trưng bằng tanα. Trong đó α là góc 

hợp bởi đường tim lý thuyết và đường tim thực tế tính từ đỉnh cọc đến mũi cọc (Hình 2) 

                                          A 

                                              α 

 

 

 

 

                                         

                                          B                           C 

Hình 2. Tam giác mô phỏng độ nghiêng của cọc ( Trong đó AB trùng với tim cọc thiết kế, 

AC trùng với tim cọc thực tế, BC trùng với độ lệch tâm của cọc) 

+ Gọi đại lượng đặc trưng cho độ lệch tâm của tim cọc lý thuyết so với thực tế là  

+ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: 

                                                   � = ���� =
��

��
=

������

�
         (*) 
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+ Ví dụ cọc có chiều dài L = 40m, độ lệch tâm trung bình theo 2 phương X và Y lần lượt 

là: A = 12cm và B = 15cm. Áp dụng công thức (*) ta tính được độ nghiêng của cọc là: 

� =
√�� + ��

�
=  

√�. ��� + �. ���

��
= �. ���� = �. ��%. 

 So sánh với chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án là: 1%. Vậy 

cọc đạt yêu cầu về độ thẳng đứng.  

 

Hình 3a. Mặt cắt ngang cọc điển hình tại một vị trí bất kỳ. 
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                                Hình 3c                                                 Hình 3d 

                    Độ lệch tâm theo trục X               Độ lệch tâm theo trục Y 

+ Đối với các tấm tường vây: Kích thước điển hình như hình dưới đây: 

                                    

 

                                                                                              

                           Hình 4a. Mặt cắt ngang của tấm mở có kích thước: 2800*800 (mm). 

 

 

 

Hình 4b. Mặt cắt ngang của tấm kế tiếp có kích thước: 2800 ~ 5600*800 (mm). 
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                                Hình 4c                                                    Hình 4d 

                    Độ lệch tâm theo trục X                    Độ lệch tâm theo trục Y 

+ Các tấm mở thường có kích thước: 2800*800 (mm), ta đặt máy tại điểm chính giữa tấm tường 

theo 2 phương (hình 4a) để thực hiện công tác thí nghiệm.  

+ Các tấm kế tiếp có chiều dài từ 2800 (mm) đến 5600 (mm) ta đặt máy tại 2 điểm cách mép bờ 

đất khoảng 1m (hình 4b) để thực hiện công tác thí nghiệm vì nếu đặt tại 1 điểm thì máy không 

thể bắt được 2 mép bờ đất do khoảng cách lớn. 

+ Ví dụ tấm tường có chiều sâu là 26m, độ lệch tâm trung bình theo 2 phương X và Y lần lượt là: 

9cm và 14cm. Ta tính độ nghiêng theo từng trục của tấm tường như sau: 

                                             

�� =
�

��
���% = �. ��% 

�� =
��

��
���% = �. ��% 
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 So sánh với chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án là: 1%. Vậy tấm 

tường đạt yêu cầu về độ thẳng đứng.  

 

+ Sau khi có kết quả, đơn vị kiểm tra KODEN sẽ tính toán và đánh giá về độ nghiêng của cọc, 

tường vây theo tiêu chuẩn của dự án (1/100) và gửi cho đơn vị Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. 

Các bên sẽ tính toán đánh giá và đưa ra kết luận cuối cùng.   

+ Lập biên bản tại hiện trường giữa các bên trong đó có thể hiện kết quả kiểm tra. 
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coilG TY TNHH IIIGH UU XAY DUT{G UA DO IUNC NA ruOI
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ISO SOO1:2O15

crAy cHtINc NHAN
KET euA Do, THU NcHrprvr
(Measurement & Testing Certfficate)

s6 N")"" 250581 /GCN-HNS

r6n d6i tusis do/thir nghiQm (object) , ,::'::yi.1'11,o'" 
16 khoan

' ' ( Llltrasonic drillittg monitor' )

Ki6u (Type) : KODEN - DM684 Sd (Serial N"): DM684-450

Co sd sin >iu6t (Manufacturer) : KODEN ELECTRONICS Co.,LTD - JAPAN

D{c trung k! thu4t (Technical Specificatior) :

Ph4rn vi do chiiiu sAu: ( 0 -:- 100 ) m

Ccr srv sri dung (Customer) : c6NC TY Co PHAN VIETCoNS

Phuorrg phdp thyc hiQn (In accordance with) :1t4.26 - 20ll

Thi5t bi qurn tric l5 khoan - Phuong phdp tlo

Kiit qu6 (Results): - Thi5t bi hopt dQng binh thudng;

- Sai s6 ph6p rio : t 2%o

Ngdy lriQu chuAn dC n.ghi (ILecalibration recommended) : 2610512026

IId N|i, ngdy 26 thdng 05 ndm 2a25

NguySn VEn Sorr

Nguy6n Duy Thanh

Ki6m dinh vi6n

{1,,-

TL Gi6rn d6c

L6 Minh

Kf
>(orct

6\,
q*-,%

'coar6.r

[A t{0I

Khbng dao. c trich sao mAt phdn GCN ndy n€lu khdng c6 su ddng y bdng vdn bdn cfia HANOI SMAC



GoilG TY IilHH DIGH UU XAV DTII.IG UA DO IUOI{G TIA NOI

TRUI{G rAm oo luouc - xl€lu olt{H cuflr tuo}tc

UPGII: 1rls0 95 phd Glrta BQc - Ou?n 0Ohg Da - IP Ha ilgiHATiIOI SMAG
tSQ SOO! ; 2!}1 5

GrAv cnrlNc NudN
KET QUA DO, THII NGHITM
(Measurement & Testing Certificate)

sii (tt') zsosrz IGCN-HNS

ffritit bi quan tric 15 khoan

' ' 1 Ultrasonic drilling monitor )

r6t qun (Results): - Thi6t bi hoat dQng binh thulng;

- Sai s6 phep do ; !2o,'o

Ngdy hiQu chuAn tid nghi (Recalibration recomrne;'tcled) : 26105DA26

.

CONC TY CO PHAN VIETCONS

M.26 - 20tl

fhi6t bi quiLn tr6c 16 khoan - Phucrng phrip do

IId-li7i, ngdy 26 thdng A5 ndnt 2025

Ki€u (Type): KODEN - DM684

Ccv so sin xu6t (Manufacturer) :

D.1c trung kf thupt (Technical Specification) :

Ph4rn vi do chi6u s6u: ( 0 -:- 100 ) rn

C<v sd sft dpng (Customer) :

Plru:ong ph6p thgc hiQn (In accordance with) :

Ki6m clinh vi6n

Nguy6n Vdn Son

Nguy6n Duy Thanh

36 $erial N") : DM684-474

KODEN ELECTIIONICS Co..LTD - JAPAN

l'L Gi6m dOc

LC Minh

6t,
>lorcH

6[,;

Tcal'
TN

lcH t/u )
viril,

x nli

Khdng duo. c trich sao mit phdn GCN ndy n€lu kh1ng c6 su ddng y bdng vdn bd,n cila HANOI SMAC



TRUNG TAM rci THUAr rrtu cHUN Do LTIoNG cuAr LTIqNG
QIJALTTTa a.S SLiR-A.XCE AND TE STII\TG CENTER 1

Trg s0 chinh: Sti 8 Hodng Qutic ViQt, Ngtria DO, CAu Gi6y - Hd Nqi
Tel: 024 3836 0289 * Email: thitruong@quatestl.com.vn

Ccr sfi 2: Khu CN Nam Thdng Long, Thuy Phuong, Bic Tir Li€m - Hd NOi

Tel: 024 3219 1002 * Website: www.quatestl.com.vn

1(DK 01)

Quatest 1

CIAy CHTTNG NHAN HIEU CHUAx
C ulibrutio n C ertijicute

sii 1No; : ..25/DL3/0.033.-04

f6n d6i tugng/ object: M6y si6u 6m quan tric hO khoan (Drilling monitor)

Ki€ul rypr: DM - 604 36l seriar rf : 60400382

Noi s6n xudtl Manufacturer: KODEN

D{c trmg k} thu6t/ Specification'.

- Pham vi do chi6u sdul Rorgn of clepth

- Ph4m vi do du<vng kinh cqcl Rong, of diametert (0,5 - 4,0) m'

Co so sir dpng/ Customert CONC TY CO PHAN VIETCONS

Dia chi/ Addressi P2-C7,TA 37,P. Dich Vqng Hflu, Q. CAu Gi6y, Ha Ngi

Phuong ph6p thqc hiQn/ uethod of catibrationi ASTM D 6760 - 08

ChuAn dugc sir dUngl stundards usedi M6y do khoing c6ch laser

- DO kh6ng d6m b6o dol uncertaintyi U : (0,90 + 0,69.10r.L) mm; [L]: m

- Li6n ktit chuAnl Traceabte toi Quatest 1

Di6u kiQn m6i trulng I Environment conctitioni Nhiet dQ: 20,1 oC; d0 Am: 55 % RH.

Tai phong Do ludng Co - D0 ddi, Quatest 1

Xem trang saul sw next page

r4t 011 2025

Ngdy hiQu chuAn dA nghi/ Recatibration recommended: 3 ll 0ll 2026

Tem hiQu chuAn sdl crlibrotion stamp N'. 8.000249

Hd nQi, ngdy4\ thdng\rlndm 2025
Date of issue

GIAM DOCTru&ng phdng Do lulng
Head of Calibration Laboratory

(0 - 100) m.

Dia di€m hiQu chu6n/ Catibratedini

Ki5t qu6/ Resutts:

Ngdy hiQu chuAn/ calibration date;

Dinh Th6 Thin

Trang:.....1.12

No. ofpages

1. Phuong tiQn do ndy kh6ng tlugc sr? dgng eC Ainfr tuqng hang h6a, dich vU trong mua b6n, thanh to6n, b6o dim an todn, b6o v0

sr?c kh6e cQng ddng, b6o vQ mdi truong, trong thanh tra, kitim tra, gi6m dinh tu ph6p vd trong c6c ho4t dQng c6ng ru khdc.

2. Phuong tiQn do ndy kh6ng elugc sir dung tr.uc ti6p OC ti6m dinh phuong tiQn do nh6m 2.

3. Kh6ng dugc sao ch6p rdi khi gi6y chimg nhfn c6 nhidu trang nr5u khdng tluo. c sg tlting j, bang vdn ban cira Quatest 1.

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approved of Quatest I .

MAu 19.GCNHC 24/2013/TT-BKTCN



KEr euA HrEU cnuAx
Culibrution results

SA 1\o.4tp1L3t0133,o4

1. ri6m tra sai lQch ilo kich thu6c hii khoan

DQ kh6ng dAmbio do U

Xi6m tra sai l6ch alo d0

0,011 mvoihQ s6 phuk : 2 xac su6t ca P :95 %.

)

hiQn
by

Lucrng Vdn Hmg

Trang:2..y.2..

No. ofpages

1. Phuong ti6n clo ndy kh6ng du-o. c st dqng dC dinh luqng hdng h6a, dich q trong mua b6n, thanh to6n, bAo dim an todn, b6o v0

sric kh6e cQng ddng, bio vO m6i trudng, trong thanh tra, ki6m tra, gi6m dinh tu ph6p vd trong c6c ho4t <tQng c6ng vu kh6c.

2. Phuong tiQn do ndy khdng dugc sri dWrg tr.uc ti6p dC ti6m ainh phuong tiQn do nh6m 2.

3. Kh6ng clugc sao ch6p rtri khi gi6y chimg nhfn c6 nhi6u trang n6u kh6ng rtugc s1r tl6ng j' bing vin bin cria Quatest 1.

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approved of Quatest I .

ChiAu ddi chu6n

(m)

Chi6u ddi trung binh do du-o. c

tr6n thi6t bi theo c6c phucmg

(m)

D0lQchtheo c6c phuong

(m)

x-x' Y-Y' x-x' Y-Y' x-x' Y-Y'

1,233 0,582 r,24 0,59 0,007 0,008

,o khong dam bao clo u : u,ul I m

i6m tra sai lQch do dQ siu

yY:)

TI Chi6u ddi chithifi6nthi6t bi
(m)

ChiAu ddi do duo. c tr6n chuAn I p9 E"t
(m) I f'"1

1 10 10,0 -0,0r2
2 20 20,023 -0,023

J 30 0,025 -0,025

4 60 60,056 -0.056

5 100 ue &x 100,096 -0,096

EQ khdng tlAmbio do U: 0,014 m tin c4y P :95 %o.

Ngucri thqc
Calibrated

MAu 19.GCNHC 24I2013/TT-BKHCN

ffi
w

t=



Quatest 1

TRTTNG rAu rY ruu[r utu cnulN no LTIoNG cnAr LTIqNG l(DK 0r)
(2UALrT- A.=Stjna.1\ICE AND TESTf\IG CENTER 1

TrB sO chinh: Si5 8 Uoeng Qui5c ViQt, Nghia DO, Cau Ci6y - Hd NOi

Tel: 024 3 836 0289 * Email: thitruong@quatest 1 .com.vn

Co sO 2: Khu CN Nam Th6ng Long, Thgy Phunng, gdc Tt Li6m - Hd Ngi
Tel:024 3219 1002 * Website: www.quatestl.com.vn

TOn d6i tuqng/ obiect:

--.iKreW Typel

Ncvi san xudtl Manufacturer:

D{c trrmg k} thuflt/ specificationl

- Ph4m vi do chid:u sdul Rong, of depth

cHrh{GNHAN HrpU
C alib r uti o n C ertifi c ut e

s a 1N o. 1 : . .25/DL3/0033.-05

DM - 604

KODEN

M6y siOu Am quan tric h5 khoan (Drilling monitor)

?

CHUAN

36l seriat tto: 60400658

(0 - 100) m.

T4i phdng Do ludng Co - DQ ddi, Quatest 1

Xem trang sau/ sr" next page

r4l 0U 202s

B.000250

Hd n\i, ngdylSthdngllndm 2025
Date of issue

GIAM DOC

,
GIAY

- Ph4m vi do dudng kinh cgcl Rong, of diameteri (0,5 - 4,0) m.

Co so sri dpng/ customert CONc TY C6 PHAN VIETCONS

Dia chil Address; P2-C7,Td 37,P. Dich VQng Hflu, Q. CAu Gi6y, Hd NOi

Phucrng ph6p thgc ht€n/ uethod of catibrationi ASTM D 6760 - 08

ChuAn dugc su dUnd stundards usedi M6y do khoing c6ch laser

- DO kh6ng dAm bdo dol (tncertaintyi U : (0,90 + 0,69.10-3.L) mm; [L]: m

- Li6n t<i5t chuar/ Traceable tol Quatest 1

Di6u kiQn mdi trudng I Environment condition; Nhiet d0: 20,1 oC; d0 Am: 55 % RH'

Dia di6m hiQu chuAn/ catibrated in;

K6t quA/ Resultsl

Ngiy hiqu chuAn/ Calibration datei

Ngdy hiQu chuAn dA nghi/ Recalibrationrecommended: 311 0ll 2026

Tem hi6u chuAn s6l colibration stamp If

Tru0ng phdng Do luirng
Head of Calibration Laboratory

Dinh Th6 Thin

,

Jfib'r'a

Trang:.....7.r, 2
No. ofpages

1. Phuong tiQn do ndy kh6ng tlugc su dqng ee Ointr tuqng hang h6a, dich vU trong mua b6n, thanh toan, b6o dtm an todn, b6o vO

sric kh6e cQng ddng, b6o v€ m6i truong, trong thanh tra, ki6m tra, gi6m dinh tu ph6p vd trong cdc hoat clQng c6ng vu kh6c.

2. Phuong tiQn do ndy khdng ttugc su dung tr.uc ti6p d6 ki6m djnh phuong tiQn tlo nh6m 2.

3. Kh6ng duo. c sao ch6p rdi khi gi6y chimg nhfn c6 nhidu trang ni5u khdng tlu-o. c sU ddng f bing vdn bin cira Quatest 1.

This cerfficate shall not be reproduced except in full, without the written approved of Quatest 1 .

Mau 19.GCNHC 24/2013/TT-BKHCN



KET QUA HIEU CHUAN
Culibrution results

1. fiC- tra sai lQch tlo kich thu0c hd khoan

D0 kh6ng dimbio <to U 0,011mvoih0 s6 htk 2,xilc su6.t cay P 95 %.

2.

Lucrng V[n Hrmg

Trang:2..1.2.

No. ofpages

1. Phuong ti6n do ndy kh6ng duoc sir dUng dO dinh luqng hdng h6a, dich 4r trong mua b6n, thanh to6n, bio dim an todn, b6o vC

sric kh6e cQng d6ng, bio vQ m6i trudng, trong thanh tra, kiOm tra, gidm tlinh tu ph6p vd trong c6c ho4t dQng c6ng ru kh6c.

2. Phuong tiQn ilo ndy kh6ng tlugc sri dUng tr.uc tiiSp dC ki6m dinh phuong tiQn do nh6m 2.

3. Kh6ng duoc sao ch6p roi khi gi6y chung nhin c6 nhi6u trang n6u kh6ng ttuoc slr ttilng j'bing v[n b6n cria Quatest 1.

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approved of Quatest 1 .

ChiAu ddi chuAn

(m)

Chi6u dai trung binh do duo. c

tr6n thiit bi theo c6c phucrng

(m)

D0 lQchtheo c6c phuong

(-)
x-x' Y-Y' x-x' Y-Y' x-x' Y.Y'

1,186 0,635 1,19 0,63 0,004 -0,005

DQ khong dam bao do U : U,Ul I mvorhq s0 phul(:

Ki6m tra sai IQch ilo tIQ sffu

TT
Chi0u ddi chittlit6ntlit5t Ui

(m)

1 10 10,016 -0,016

2 20 20,032 -0,032

J 30 0,041 -0,041

4 60 60,056 -0,056

5 100 1 00,1 09 -0,109

DQ kh6ng dimb6o do U: 0,014 m -a. * a, tin cfy P :95 Yo.

Ngutri thqc J

Calibrated

Meu lg.GCNHC 24I2013/TT-BKHCN

sa (No litlDLiroo33-t5
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HỒ SƠ KINH NGHIỆM 

   Danh mục các dự án tham gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCONS – LAS-XD 1694 
VIETCONS JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Số 24 Ngõ 68 Đường Xuân Thủy, P.Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 090 497 2979; Email: vietcons2010@gmail.com 

 

STT DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU 

TƯ/NHÀ 

THẦU 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1 
Xây dựng Đại sứ quán 

Mỹ tại Hà Nội 

Công ty Lê 

Thy 
2024-2025 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 1000 cấu kiện 

2  
Tổ hợp không gian sáng 

tạo CMC tại Hà Nội 

Công ty 

SOL E&C 
2025 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 365 cấu kiện 

3 
Khu phức hợp SL 

URBAN 

Công ty 

Fecon FPL 
2025 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 350 cọc 

4 
Khu văn phòng và 

TTTM tại lô B3-CC2A 

Công ty 

Fecon FPL 
2025 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 355 cọc 

5 
Vinhomes Star City 

Thanh Hóa 

Công ty 

Fecon FPL 
2024-2025 

Koden cọc khoan nhồi: 850 

cọc 

6 TKN-06.23 
Công ty 

Fecon 
2024 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 220 cấu kiện 

7 A9/22 Trần Kim Xuyến 
Công ty 

Fecon FPL 
2023 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 56 cấu kiện 

8 Cầu kẹp Vành đai 3 
Công ty 

TOKYU 
2023 Koden cọc khoan nhồi: 60 cọc 

 

9 

 

ĐSĐT Nhổn – Ga Hà 

Nội (Nhà ga S11) 

Công ty 

Fecon FPL 
2023 Koden tường vây: 33 tấm 

10 
ĐSĐT Nhổn – Ga Hà 

Nội (Nhà ga S12) 

Công ty 

LANMAK 
2023-2024 Koden tường vây: 136 tấm 

11 Nhiệt điện Vũng Áng II 

Công ty 

KHANG 

ĐỨC 

2022-2023 
Koden cọc khoan nhồi: 180 

cọc 



 
 
 
 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCONS – LAS-XD 1694 
VIETCONS JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Số 24 Ngõ 68 Đường Xuân Thủy, P.Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 090 497 2979; Email: vietcons2010@gmail.com 

 

STT DỰ ÁN 

CHỦ ĐÀU 

TƯ/NHÀ 

THẦU 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

12 Nhiệt điện Vũng Áng II 
Công ty 

Fecon FPL 
2022 

Koden cọc khoan nhồi: 412 

cọc 

13 

Tổ hợp văn phòng, 

khách sạn và căn hộ tại 

lô đất HH1 Khu D6 

Công ty 

Fecon FPL 
2022 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 172 cấu kiện 

14 
Tòa tháp căn hộ cao 

cấp ICON 40 

Công ty 

ĐUA FAT 
2021-2022 Koden cọc khoan nhồi: 73 cọc 

15 
Dự án MINATO VN 

HAI PHONG (GĐ2) 

Công ty 

Fecon FDB 
2021-2022 

Koden cọc khoan nhồi: 210 

cọc 

16 
Dự án Dolce Penisola 

Quảng Bình 

Công ty 

Fecon FDB 
2021 

Koden cọc khoan nhồi: 205 

cọc 

17 
Dự án Điện gió BT tại 

tỉnh Quảng Bình 

Công ty 

Fecon FDB 
2021 

Koden cọc khoan nhồi: 228 

cọc (Giai đoạn 1) 

18 
Dự án khách sạn SOJO 

tại tỉnh Lạng Sơn 
Công ty CE 2021 Koden cọc khoan nhồi: 46 cọc 

19 
Dự án Mỹ Đình 

Pearl_Giai đoạn 2 

Công ty 

Fecon FDB 
2020 

Koden cọc khoan nhồi và 

tường vây: 320 cấu kiện 

20 

Xây dựng tuyến đường 

bộ trên cao dọc vành 

đai 2 

Tập đoàn 

Vingroup 
2020-2021 

Koden cọc khoan nhồi: ~ 400 

cọc (Giai đoạn 2) 

21 
The LOTTE MALL 

HANOI 

Công ty 

ĐUA FAT 
2020 

Koden cọc khoan nhồi: ~ 600 

cọc 

22 Dự án PHENIKAA 
Công ty 

Fecon FDB 
2019-2020 

Koden cọc khoan nhồi: 108 

cọc 



 
 
 
 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCONS – LAS-XD 1694 
VIETCONS JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Số 24 Ngõ 68 Đường Xuân Thủy, P.Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 090 497 2979; Email: vietcons2010@gmail.com 

 

STT DỰ ÁN 

CHỦ ĐÀU 

TƯ/NHÀ 

THẦU 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

23 
Dự án MINATO VN 

HAI PHONG 

Công ty 

Fecon FDB 
2019 

Koden cọc khoan nhồi: 222 

cọc 

24 
Dự án Vinhomes Bắc 

Ninh 

Tập đoàn 

Vingroup 
2019-2020 

Koden cọc khoan nhồi: 162 

cọc 

25 
Dự án Vinhomes Tây 

Mỗ 

Tập đoàn 

Vingroup 
2019-2020 

Koden cọc khoan nhồi Cầu 

vượt số 2: 92 cọc 

26 Dự án Golden Palace A 
Công ty 

Licogi 12 
2019 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây (GĐ 1): 320 cấu kiện  

27 
Dự án Vincom Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 

Tập đoàn 

Vingroup 
2019 Koden cọc khoan nhồi: 59 cọc 

28 
Dự án Vincity Ocean 

Park Gia Lâm, Hà Nội 

Tập đoàn 

Vingroup 
2018 

Koden cọc khoan nhồi: 427 

cọc 

29 

Dự án xây dựng đường 

trên cao dọc vành đai 3 

đoạn M.Dịch – Nam TL  

Liên danh 

Tokyu-

Taisei 

2018-2019 
Koden cọc khoan nhồi: 559 

cọc 

30 

 

Khách sạn, trung tâm 

thương mại, dịch vụ và 

văn phòng, căn hộ (kiểu 

khách sạn) cho thuê 58 

Tây Hồ, Hà Nội 

Tập đoàn 

Sungroup 
2018 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 457 cấu kiện 

31 

Đường sắt trên cao 

đoạn Nhổn đến ga Hà 

Nội (Gói thầu CP03 

đoạn đi ngầm) 

Liên danh 

Huyndai 

E&C - 

Ghella 

2018-2021 
Koden cọc khoan nhồi và 

tường vây: 380 cấu kiện 
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32 

Xây dựng tuyến đường 

bộ trên cao dọc vành 

đai 2: Gói thầu XL03 

Tập đoàn 

Vingroup 
2018-2019 

Koden cọc khoan nhồi: 334 

cọc (Giai đoạn 1) 

33 
Vinhomes West Point 

Đỗ Đức Dục 

Tập đoàn 

Vingroup 
2018 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 175 cấu kiện. 

34 
Gói thầu CP1A đoạn 

Bến Thành - Suối Tiên 

Tập đoàn 

Cienco4 
2017-2018 Koden cọc trung gian: 540 cọc 

35 
Nút giao Tân Vũ – 

Lạch Huyện 

Tập đoàn 

Cienco4 
2017-2018 

Koden cọc khoan nhồi: 282 

cọc 

36 
Khách sạn 5 sao Hilton 

Hải Phòng 

Tập đoàn 

BRG 
2017 

Koden cọc khoan nhồi: 202 

cọc 

37 
Water Front City Hải 

Phòng 

Công ty cổ 

phần Fecon 
2017 

Koden cọc khoan nhồi: 200 

cọc 

38 

Công trình hỗn hợp, 

dịch vụ văn phòng và 

nhà ở 4.1 LVL 

Tập đoàn 

BRG 
2017 

Koden cọc khoan nhồi: 367 

cọc 

39 Tropicana Nha Trang 

Công ty 

TNHH Miền 

Nhiệt Đới 

Nha Trang 

2017 
Koden cọc khoan nhồi: 270 

cọc khoan nhồi. 

40 
The EMPIRE –

COCOBAY Đà Nẵng 

Tập đoàn 

Empire 
2017 

Koden cọc khoan nhồi: 105 

cọc (Giai đoạn 1) 

41 Vinhomes Greenbay 
Công ty 

Fountech 
2017 

Koden tường vây: 124 tấm 

tường vây. 
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42 
Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc 

Công ty 

TAISEI 
2016 Koden cọc khoan nhồi: 62 cọc. 

43 
Sun Grand City Lương 

Yên  

Tập đoàn 

Sun Group 
2016-2017 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 224 cấu kiện. 

44 Vinhomes Sky Lake 
Tập đoàn 

Vingroup 
2016 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 296 cấu kiện. 

45 Vinhomes Bắc Ninh 
Tập đoàn 

Vingroup 
2016-2017 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 320 cấu kiện. 

46 
Star City Center – Trần 

Duy Hưng 

Tập đoàn 

Vingroup 
2106 

Koden cọc khoan nhồi: 650 

cọc. 

47 
Sun Grand City Thụy 

Khuê 

Tập đoàn 

Sun Group 
2016 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 300 cấu kiện. 

48 
Đường sắt trên cao từ 

Nhổn đến ga Hà Nội 

Công ty 

DAELIM 
2014 – 2017 Koden cọc khoan nhồi: 1400 cọc. 

49 

Đường sắt trên cao từ 

Nhổn đến ga Hà Nội (08 

Nhà ga) 

Công ty 

POSCO 
2014 -2016 Koden cọc khoan nhồi: 640 cọc. 

50 
The Rivera Park – Hà 

Nội 

Tập đoàn  

Long Giang  
2016 

Koden cọc khoan nhồi, cọc 

barrette: 180 cấu kiện. 

51 Tòa nhà Oriental Sun  
Tập đoàn 

BRG 
2016 Koden tường vây: 20 tấm 

52 GoldSeason 
Tập đoàn  

Long Giang 
2016 Koden cọc khoan nhồi: 30 cọc 

53 CT2 Gamuda Gardens 
Gamuda 

land VN 
2016 

Koden cọc khoan nhồi: 100 

cọc. 
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54 Vincom Trung Tự 
Tập đoàn 

Vingroup 
2015 

Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 78 cấu kiện. 

55 Vinata Tower 
Công ty 

Vinaconex 
2015 Koden cọc khoan nhồi: 85 cọc. 

56 Lọc hóa dầu Nghi Sơn 
Công ty 

Toyo 
2015 Koden cọc khoan nhồi: 44 cọc. 

57 Vincom Hà Tĩnh 
Tập đoàn 

Vingroup 
2015 Koden cọc khoan nhồi: 50 cọc. 

58 Chung cư The Artemis 

Công ty cổ 

phần ACC – 

Thăng Long 

2015 
Koden cọc khoan nhồi, tường 

vây: 267 cấu kiện. 

59 The Oriental Plaza 
Tập đoàn 

BRG 
2015 

Koden cọc khoan nhồi: 155 

cọc. 

60 
Nhà máy Samsung (Giai 

đoạn 2) – Thái Nguyên 

Công ty 

SAMSUNG 

C&T 

2014 Koden cọc khoan nhồi: 600 cọc 

61 
Trụ sở BIDV Cầu Giấy – 

Hà Nội 
BIDV Hà Nội 2014 

Koden cọc khoan nhồi và tường 

vây: 38 tấm tường và 70 cọc. 

62 
Tòa nhà phức hợp 

HongKong – Hà Nội 

Công ty Kang 

Long 
2014 

Koden cọc khoan nhồi và tường 

vây: 86 cọc và tường vây 

63 The Helios Tower 

Công ty 

NHS-Lilama 

Hà Nội 

2014 
Koden cọc khoan nhồi và tường 

vây: 150 cọc và 50 tấm tường vây 

64 

Đường nối Sân bay Nội 

Bài đến Cầu Nhật Tân – 

Gói 03 

Công ty 

Cienco 1 
2013  Koden cọc khoan nhồi: 150 cọc 
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65 
Nhà máy Samsung – Thái 

Nguyên 

Công ty 

SAMSUNG 

C&T 

2013 Koden cọc khoan nhồi: 300 cọc 

66 
Tòa nhà phức hợp SHP 

PLAZA – Hải Phòng 
Công ty SHP 2013 

Koden cọc khaon nhồi và tường 

vây: 68 cọc, 69 tấm tường vây 

67 
Chung cư quốc tế 

BOOYOUNG – Hà Nội 

Công ty 

BOOYOUNG 
2012  Koden cọc khoan nhồi: 200 cọc 

68 
Nhà ga T2 – Cảng hàng 

không quốc tế NỘI BÀI 

Công ty 

TAISEI 
2012 Koden cọc khoan nhồi: 168 cọc 

69 

Tòa nhà phức hợp 

PLATINUM 

RESIDENCES – Hà Nội 

Công ty 

DELTA 

ĐỒNG 

BẰNG 

2011 - 2012 
Koden cọc khoan nhồi và tường 

vây: 70 cọc, 34 tấm tường vây 

70 Cầu Nhật Tân – Hà Nội 
Công ty 

TOKYU 
2011-2012 Koden cọc khoan nhồi: 300 cọc 

 

 


